
 

 

 

PHỤ LỤC 4 

 

MỘT SỐ CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI 

MINH CHỨNG CHO TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN 

Ghi chú: 

- Chứng chỉ Aptis ESOL được cấp bởi các công ty hoặc tổ chức được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

cấp phép tại Quyết định 3646/QĐ-BGDĐ ngày 11/11/2022;  

- Chứng chỉ PEIC được cấp bởi Tập đoàn Giáo dục Pearson được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp 

phép tại Quyết định 93/QĐ-BGDĐ ngày 05/01/2024; 

- Chứng chỉ PTE Academic được cấp bởi Tập đoàn Giáo dục Pearson được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo cấp phép tại Quyết định 2383/QĐ-BGDĐ ngày 30/08/2024; 

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT Home Edition không được công nhận trong tuyển sinh và 

đào tạo sau đại học. 
 

TT Ngôn ngữ Bằng/Chứng chỉ/Chứng nhận Trình độ/Thang điểm 

1 Tiếng Anh 

TOEFL iBT Từ 46 trở lên 

IELTS Từ 5.5 trở lên 

Cambridge Assessment English 

B2 First/B2 Business 

Vantage/Linguaskill  

Thang điểm: từ 160 trở lên 

Aptis ESOL International Certificate Từ bậc 4 trở lên 

Pearson English International Certificate 

(PEIC) 
Từ bậc 4 trở lên 

Pearson Test of English Academic (PTE 

Academic) 
Từ bậc 4 trở lên 

2 Tiếng Pháp CIEP/Alliance française diplomas 

TCF từ 400 trở lên 

DELF B2 trở lên 

Diplôme de Langue 

3 Tiếng Đức 

Goethe -Institut 
Goethe-Zertifikat B2 trở 

lên 

The German TestDaF language certificate 
TestDaF level 4 (TDN 4) 

trở lên 

4 
Tiếng Trung 

Quốc 
Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4 trở lên 

5 Tiếng Nhật 
Japanese Language Proficiency Test 

(JLPT) 
N3 trở lên 

6 Tiếng Nga 

ТРКИ - Тест по русскому языку как 

иностранному (TORFL - Test of Russian 

as a Foreign Language) 

ТРКИ-2 trở lên 

7 

Các ngôn ngữ 

tiếng nước ngoài 

khác 

Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam   
Từ bậc 4 trở lên 


